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Phụ lục số 1 (Cô Nhuận)



THỐNG KÊ SỐ LIỆU TUYỂN SINH 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
TỪ NĂM 2015 – 2019

1. Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:
Năm học 2015 - 2016, tuyển mới: 931 HS/ 800 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 116.38 %
Năm học 2016 - 2017, tuyển mới: 1195 HS/1200 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 99.58 %
Năm học  2017 - 2018, tuyển mới: 1382 HS/1300 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 106.31 %
Năm học  2018 - 2019, tuyển mới: 1887 HS/1975 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 95.54 %
Năm học  2019 - 2020, tuyển mới: 2318 HS/ 1975 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 117.36 %

2. Bậc cao đẳng:
Năm học 2015 - 2016, tuyển mới: 2382 SV/ 2500 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 95.28%
Năm học 2016 - 2017, tuyển mới: 2729 SV/ 2600 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 104.96 %
Năm học  2017 - 2018, tuyển mới: 3516 SV/ 3825 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 91.92%
Năm học  2018 - 2019, tuyển mới: 3942 SV/ 3500 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 112.62 %
Năm học  2019 - 2020, tuyển mới: 3077 SV/ 3500 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ: 87.91%

Dự kiến quy mô TS từ năm 2020 đến năm 2025: tăng 10%/năm
	Năm 2019
	Năm
2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm
2025

	5395
	5935
	6529
	7182
	7900
	8690
	9559
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Phụ lục số 3 (Thầy Tấn)



THỐNG KÊ CÔNG TÁC KIỂM TRA,
 ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ GIẢNG VIÊN 
TỪ NĂM 2015 – 2019

* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2015 – 2016:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: … GV, trong đó:
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: … GV
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2016 – 2017:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: … GV, trong đó:
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: … GV
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2017 – 2018:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: … GV, trong đó:
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: … GV
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	

* Kết quả kiểm tra toàn diện GV năm học 2018 – 2019:
       -  Tổng số GV biên chế được kiểm tra toàn diện: … GV, trong đó:
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	
      -   Tổng số GV thỉnh giảng được kiểm tra toàn diện: … GV
           Loại tốt	:	… GV	đạt …. %
           Loại khá      	:	.. GV	đạt …. %
           Loại trung bình	: 	… GV 	đạt … %
Không đạt: : 	… GV 	đạt … %	

